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Terraco Flexipave Medium 
Slow

CATEGORY 2 - Medium-slow

Terraco Flexipave Medium
as supplied by

Terraco Technical Centre Ltd

has been classified as

CATEGORY 3 - Medium
Expiry Date : 2 February 2025

Jamie Capel-Davies
Head, Science & Technical

This Classifica�on was established using the product composi�on 
described in test report no. 01/02-21-L-CST-884-A

Terraco Flexipave Medium Fast

CATEGORY 4 - Medium-fast
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Flexipave - cho mỗi cú nảy bóng hoàn hảo!

Terraco đã phát triển và sản xuất các sản phẩm hoàn thiện trong ngành vật liệu xây dựng trên 40 năm. Là một 
phần quan trọng trong dãy sản phẩm của chúng tôi, hệ thống sơn sân thể thao Flexipave được áp dụng  cho 
thi công sân Tennis và các môn thể thao phổ biến như bóng rổ, bóng chuyền, golf mini, điền kinh và các môn 
có yêu cầu mặt sân tương tự.

Hệ thống sơn sân thể thao Flexipave đem tới giải pháp toàn diện cho bề mặt sân thể thao, đảm bảo tiêu chuẩn 
chất lượng, độ an toàn và tuổi thọ cao. Hệ thống Flexipave bền bỉ, chống bay màu và chống thấm, đem lại sự 
bảo vệ toàn diện cho các lớp phía dưới khỏi thời tiết và môi trường khắc nghiệt. Các sân Tennis sử dụng hệ 
thống Flexipave sẽ đạt được chất lượng đồng nhất, cho hiệu suất kĩ thuật tốt nhất, đem lại cho vận động viên:

Khả năng kiểm soát bóng tốt hơn và
Độ nảy của bóng chính xác
Sự cân bằng xuất sắc giữa ma sát và khả năng trượt
Khả năng giảm rung chấn tuyệt vời

Hệ thống sơn sân thể thao Flexipave của Terraco được thiết kế để 
đáp ứng nhu cầu của người chơi nghiệp dư, trung cấp và chuyên 
nghiệp bằng cách cung cấp các bề mặt sân tennis có tốc độ khác 
nhau. Ví dụ như bề mặt sân được sử dụng cho vận động viên chuyên 
nghiệp tại giải Australia Open sẽ là mặt sân Trung bình - Nhanh, theo 
tiêu chuẩn của Hiệp hội Quần vợt Quốc tế ITF. 

Hệ thống sơn sân thể thao Flexipave với chất lượng vượt trội đã 
được chứng nhận của Hiệp hội Quần vợt Quốc tế ITF với 3 bề mặt 
sân: Trung bình - Chậm, Trung bình và Trung bình - Nhanh 
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Bảng dữ liệu dưới đây thống kê số lớp có thể có
trong một hệ thống sân thể thao Flexipave. A, B, C, 
D, E lần lượt là thứ tự các nhóm lớp phủ theo tiêu 
chuẩn ITF Medium Slow, Medium và Medium Fast

Ghi chú: Các lớp trên không bao gồm các lớp xử lý
bề mặt trong công tác chuẩn bị trước khi thi công
hệ thống Flexipave 
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CÁC LỚP TRONG HỆ THỐNG FLEXIPAVE

FLEXIPAVE CẦN ĐƯỢC TRỘN VỚI NƯỚC VÀ CÁT THẠCH ANH THEO TỈ LỆ

CHI TIẾT HỆ THỐNG - Chuẩn bị bề mặt

Asphalt Bê tông
CũMới CũMới

CũMới CũMới

Chuẩn bị bề mặt

Thi công sơn lót cho bề mặt (khi cần thiết)

Có

Có Có Có Có

Không Không Có Không

N/A

N/A N/A

Có N/A

Có N/A

Đảm bảo bề mặt được bảo dưỡng trong ít nhất 28 ngày

Đảm bảo bề mặt bê tông được loại bỏ các lớp hồ xi măng

Đảm bảo bề mặt sạch bụi bẩn và các vết dơ khác trước khi tiến hành các công tác
sửa chữa và thi công khác

Thi công tối thiểu 1 lớp Flexipave Concrete Primer
Có thể thi công thêm lớp thứ 2, thứ 3 tùy theo điều kiện của bề mặt

CÁC LỚP THEO TIÊU CHUẨN SẢN PHẨM FLEXIPAVE Cát thạch anh
(0.1-0.3mm) Nước sạch

Flexipave Resurfacer

LỚP E +

+

Lớp hoàn thiện trên cùng Nước

15 phầnTỉ lệ trộn: theo lớp 100 phần

Flexipave Coating Smooth

LỚP D + +
Lớp trung gian Nước

20 phầnTỉ lệ trộn: theo lớp 100 phần

Flexipave Coating Smooth

+ +60 phần

LỚP C
Nước

40 phầnTỉ lệ trộn: theo lớp 100 phần

 (0.5mm) Flexipave 
Cushion Coat FC 0.5mm

+LỚP B
Nước

40 phầnTỉ lệ trộn: theo lớp 100 phần

Lớp đệm thứ nhất (BC)  (1.0mm) Flexipave 
Cushion Coat BC 1.0mm

LỚP A
Nước

40 phầnTỉ lệ trộn: theo lớp 100 phần

Lớp nền Terra Filler No1

Lớp nền:
Asphalt hoặc Bê tông

Lớp chuẩn bị
bề mặt

Lớp A
Lớp nền

Lớp B
Lớp đệm thứ 1 (BC)

Lớp C
Lớp đệm thứ 2 (FC)

Lớp D
Lớp trung gian

Lớp E
Lớp phủ trên cùng

SỐ LỚP PHỦ

Lớp A

Phân loại ITF

Lớp B
Lớp C

2Lớp nền

Lớp đệm thứ 1 (BC)

Lớp đệm thứ 2 (FC)

Lớp trung gian

Lớp phủ trên cùng
Tổng cộng 11 9 5

3

3

Lớp D

Lớp E

2

1

2
2

2

2

1

2
-

-

2

1

 

Lớp đệm thứ hai (FC)

+

40 phần

Terra Filler No1

Chuẩn bị bề mặt là công tác vô cùng quan trọng trong hệ thống sơn sân thể thao Flexipave. Cốt nền Asphalt hoặc bê tông phải được 
kiểm tra mức độ bằng phẳng trước khi thi công. Bất kì khuyết điểm bề mặt, chỗ lõm hoặc vết nứt nào cũng phải được trám trét sao cho 
bằng phẳng và láng mịn với các bề mặt xung quanh trước khi thi công hệ thống Flexipave.

Để tính toán lượng vật liệu Flexipave cần thiết cho mỗi dự án, thi công các lớp, mỗi lớp sản phẩm Flexipave phải được 
trộn theo tỉ lệ cụ thể được nêu trong bảng dưới đây với nước sạch và Terra Filler No1 (cát thạch anh 0.1-0.3mm).



1. Chuẩn bị bề mặt

2. Lớp chống thấm

3. Sơn kẻ vạch

4. Các lớp phủ trong hệ thống Flexipave

Dãy sản phẩm Flexipave

Flexipave® Cushion Coat BC 1.0mm
Flexipave® Cushion Coat FC 0.5mm
 

 

LỚP A

LỚP B + LỚP C

1mm
CushionCoat BC

0.5mmCushionCoat FC

Flexipave® Filler
 Flexipave Filler là hỗn hợp keo bả trộn 
sẵn gốc Acrylic dùng để trám trét và bả 
phẳng bề mặt lớp nền.

Flexipave ® Concrete Primer
 Flexipave Concrete Primer là sơn lót 

dạng lỏng cao cấp, sẽ được hấp thụ sâu 
vào trong bề mặt lớp nền.

Flexipave® Patching Compound

Flexicoat 1105/1105F

 
Flexipave Patching Compound là một 
hợp chất 2 thành phần gốc xi măng/ 
nhựa acrylic, ứng dụng để sửa chữa và 
san lấp mặt bằng.

Flexicoat 1105 là một sản phẩm chống 
thấm cao cấp được trộn với xi măng, có 
khả năng ngăn chặn thấm nước hiệu 
quả, bảo vệ công trình khỏi bị hư hại. 

Flexipave Resurfacer được trộn với Terra Filler No1 
và nước theo tỷ lệ trộn xác định để tạo thành chất 
độn gốc acrylic để trám / làm mịn các khuyết tật nhỏ 
và các vết nứt chân chim trên nền bê tông và nhựa 
đường.

Flexipave Cushion Coat là lớp phủ acrylic có chứa 
các hạt cao su tạo lớp đệm cần thiết. Các lớp phủ 
tăng lên làm giảm chấn thương cho vận động viên và 
tạo ra tốc độ bóng chậm hơn trên bề mặt.

MỘT SỐ MẪU PHỐI MÀU SÂN PHỔ BIẾN:
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Flexipave® Coating Smooth+Terra Filler No1
 

Flexipave ® Line Paint

Flexipave® Coating Smooth
 

LỚP D

LỚP E

Smooth

Textured

Flexipave Coating Smooth là lớp sơn hoàn thiện cuối 
cùng, có sẵn màu sắc vô cơ giúp giảm thiểu sự phai 
màu. Sản phẩm tạo nên bề mặt không thấm nước và 
có độ bền cao, bảo vệ bề mặt bên dưới khỏi các điều 
kiện thời tiết và khí hậu.

Flexipave® Coating Texture
 

Smooth

Textured

Tại các quốc gia có nhiều mưa hơn, lớp kết thúc cuối 
cùng của hệ thống sân thể thao Flexipave, Flexipave 
Coating Smooth có thể được thay thế bằng Flexipave 
Coating Textured chứa cốt liệu chống trượt.

Một loại sơn gốc nước, gốc acrylic được 
thiết kế để đánh dấu đường trên hệ 
thống sơn phủ Flexipave. 

Flexipave Coating Smooth trộn với Terra Filler No1 
được dùng trong lớp D, có khả năng kháng phai màu, 
chống thấm và độ bền cao, giúp bảo vệ các lớp bên 
dưới khỏi thời tiết khắc nghiệt.

F15 + F16 F16 + F9 F15 + F16 + F17

Tennis Pickleball

F16 + F17 + F19

F4 + F15 F16 + F4 F7 + F16 + F20F18 + F16 + F9
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Dự án tham khảo

Tổ hợp sân Pickleball
Tam Tân Bình Thuận

Tổ hợp sân Pickleball Malibu - Q8

Tổ hợp sân Pickleball Joola 
Buôn Mê Thuột

Tổ hợp sân Pickleball
LA QUEENARA - Đà Nẵng

Sân Pickleball
TỔNG CỤC 2

Sân Pickleball
LOUIS

Sân Pickleball
CHAMPA ISLAND RESORT

Sân Pickleball
VIP Hội An
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Lưu ý: Màu sắc thực tế có thể thay đổi theo tỉ lệ pha trộn và chất lượng của lớp nền phía dưới. 
           Màu sắc có thể thay đổi đôi chút do quá trình in. Vui lòng yêu cầu đại diện Terraco cung cấp mẫu màu để có hình ảnh chính xác hơn.

MÀU ĐƯỜNG KẺ VẠCH

Trắng Vàng

F15 F6

F16F7

F9F3

Màu sân truyền thống

F1 F13

F4F12
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F14F11

F17 ** F18

F19 ** F20 **

F21 ** F22 **

F23 ** F24 **

F25 ** F26 **

Màu sân Pickleball Hot

** Màu phù hợp với sân trong nhà hoặc có mái che




